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ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                                    Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

        ((((                                                                     (((((((( CT.10
 Số:    48    / BC-UB                                      Quy Nhơn, ngày   30   tháng   8  năm 2004 
BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Nghị Quyết Trung ương 3 và Nghị Quyết 

Trung ương 9 (khoá IX) về DNNN tỉnh Bình Định  

((((((((((
Trên cơ sở kết quả thực hiện của tỉnh về triển khai Nghị quyết TW 3 và Nghị quyết TW 9 khoá IX về doanh nghiệp Nhà nước và theo yêu cầu tại công văn 392 CV/BKTTW ngày 9/7/2004 của Ban Kinh tế Trung ương về việc kiểm tra tình hình thực hiện NQTW3 về DNNN, UBND tỉnh Bình Định báo cáo với các nội dung như sau :
I.Tình hình thực hiện cổ phần hoá DNNN:

1- Kết quả thực hiện công tác CPH:

1.1- Năm 2002 - 2003:

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm trước, cùng với sự chỉ đạo tập trung, có hiệu quả của các cấp lãnh đạo và sự cố gắng của các doanh nghiệp nên trong năm 2002, 2003 đã thực hiện thành công công tác cổ phần hoá tại 04 đơn vị: Công ty Đường, Xí nghiệp Đông lạnh, Công ty Công trình giao thông, Công ty Tư vấn Khảo sát thiết kế xây dựng và tổ chức lại Bến xe khách Bình Định là đơn vị sự nghiệp có thu thành Công ty cổ phần nâng số công ty cổ phần từ chuyển đổi sở hữu của địa phương lên 24 đơn vị góp phần thực hiện nhanh Đề án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt. Trong đó 

- Ngành thủy sản 

  : 04 đơn vị


- Ngành Nông nghiệp 
  : 03 đơn vị


- Ngành Công nghiệp 
  : 04 đơn vị


- Ngành Giao thông 
  : 04 đơn vị

- Ngành Thương mại          : 02 đơn vị

- Ngành Xây dựng              : 05 đơn vị

- Ngành khác                      : 02 đơn vị

1.2- Từ 1/2004 đến tháng 9/2004:

Theo quyết định số 106/2003/QĐ-TTg ngày 29/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Bình Định giai đoạn 2003-2005, thì danh mục các DNNN thực hiện cổ phần hoá trong năm 2004 như sau:

a- Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước nắm giữ cổ phần thấp nhất là 51% khi bán cổ phần lần đầu:
- Công ty Nông sản thực phẩm Bình Định. 

- Công ty Du lịch Bình Định. 

b- Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước nắm giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không nắm giữ cổ phần.

- Công ty Tư vấn Khảo sát thiết kế thuỷ lợi thuỷ điện Bình Định. 

- Công ty Tư vấn Khảo sát thiết kế giao thông vận tải Bình Định. 

- Công ty Vật tư tổng hợp Bình Định. 

Triển khai thực hiện Quyết định trên, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh đã ban hành hướng dẫn số 02/HD-BĐM ngày 03/02/2004 đồng thời phân công cụ thể cho các thành viên trong BĐM để trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện. Căn cứ tình hình thực tế tại 05 doanh nghiệp và hướng phấn đấu trong thời gian tới cho thấy: có 03 doanh nghiệp có thuận lợi hơn và hoàn thành được công tác cổ phần hoá trong năm 2004. Còn lại 02 doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, kinh doanh thua lỗ nên có thể kéo dài sang năm 2005. Tình hình cụ thể như sau:

*Dự kiến đến 30/9/2004, tình hình triển khai thực hiện tại 03 doanh nghiệp: Công ty Du lịch, Công ty TV KSTK kế thuỷ lợi thuỷ điện, Công ty TV KSTK giao thông vận tải  nhìn chung đảm bảo yêu cầu kế hoạch đã đặt ra, cụ thể như sau: 

- Hoàn thành các bước thủ tục theo quy định và UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp của 03 Công ty với kết quả: 

+ Công ty TV KS thiết kế giao thông vận tải Bình Định: 2.052 trđ 

+ Công ty TV KS thiết kế thuỷ lợi thuỷ điện Bình Định: 2.003 trđ

+ Công ty Du lịch Bình Định: 9.994 trđ

- Các doanh nghiệp đang hoàn chỉnh phương án cổ phần hoá và dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần để trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở các bước tiếp theo để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập theo quy định.

- Tổ chức đăng ký và bán cổ phần, tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thành lập và Công ty cổ phần sẽ chính thức hoạt động trong cuối năm 2004

*Tình hình triển khai tại Công ty Vật tư tổng hợp, Công ty Nông sản thực phẩm có nhiều khó khăn, cụ thể như sau: ở hai đơn vị này tình hình hoạt động SXKD bị thua lỗ lớn và đã mất cân đối về tài chính; công nợ phải thu tồn đọng, dây dưa cao; công nợ phải trả quá hạn lớn, trong khi đó vốn SXKD chỉ ở mức từ 7 đến 8 tỷ đồng. Do vậy, để thực hiện được công tác cổ phần hoá tại hai đơn vị cần phải có biện pháp xử lý thống nhất, có sự chỉ đạo và hỗ trợ tích cực từ các chủ nợ, đặc biệt là các ngân hàng thì mới giải quyết được tình hình tài chính, làm cơ sở cho xác định giá trị doanh nghiệp và các bước tiếp theo. 

c- Tình hình hoạt động KD của các đơn vị đã chuyển đổi sở hữu:

Sau khi chuyển đổi hoạt động theo Luật doanh nghiệp, hầu hết các doanh nghiệp hoạt động sản xuất  kinh doanh có sự tăng trưởng mạnh, phần lớn các chỉ tiêu cơ bản đều vượt trội so với trước chuyển đổi và năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể như trong năm 2003, tình hình hoạt động SXKD của các DNNN đã thực hiện sắp xếp chuyển đổi hình thức sở hữu sang công ty cổ phần đều có sự tăng trưởng so trước khi cổ phần hoá (có bảng số liệu kèm theo):

- Tổng doanh thu đạt 1.002 tỷ đồng tăng 31% so 2002 

- Lợi nhuận thực hiện 21,4 tỷ đồng bằng  năm 2002 

- Cổ tức đạt 18,25%/năm  giảm 1,02% so năm 2002

- Vốn tăng thêm do được ưu đãi thuế TNDN và bổ sung từ lợi nhuận sau thuế của các Công ty cổ phần là 13,3 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân của người lao động 803.000đ/ng/tháng tăng 4,6% so năm 2002.

. Nhìn chung, các Doanh nghiệp chuyển sang cổ phần đã có sự chuyển biến tích cực trong hoạt động SXKD, phần lớn các đơn vị đã thực hiện tốt việc đầu tư trang bị thêm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, vừa đảm bảo tăng năng lực cạnh tranh vừa tạo điều kiện tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm và vấn đề quan trọng là đảm bảo có lãi, thực hiện được chỉ tiêu cổ tức mà Đại hội cổ đông đã đề ra. 

. Các doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần có hiệu quả cao chiếm tỷ trọng 45,45 % trong tổng số DNNN thực hiện chuyển đổi đến năm 2003 và 58,33% đến 9 tháng 2004.

. Bên cạnh một số đơn vị làm ăn có hiệu quả lớn, mức chia cổ tức cao thì vẫn còn một số đơn vị hoạt động gặp khó khăn. Tuy tình hình hoạt động SXKD tại các đơn vị này có sự tăng trưởng khá hơn so với trước đây nhưng hiệu quả kinh doanh còn khiêm tốn, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ còn thấp, phần lớn cổ tức của các doanh nghiệp này chưa đạt lãi suất trần các Ngân hàng thương mại cho vay là 10,2%/năm.  Có doanh nghiệp do yếu tố thị trường có nhiều biến động nên trong năm 2003 bị lỗ như: CTCP Đường Bình Định. Số doanh nghiệp này chiếm tỷ trọng 45,45% trong tổng số DNNN thực hiện chuyển đổi đến năm 2003 và 33,33% đến 9 tháng 2004

. Ngoài ra có một số ít doanh nghiệp chuyển sang CTCP hoạt động kinh doanh hết sức khó khăn 02 năm liền bị lỗ, chiếm tỷ trọng 9,1 % trong tổng số DNNN thực hiện chuyển đổi đến năm 2003 và 8,33% đến 9 tháng 2004.

Nguyên nhân chính làm cho các đơn vị còn khó khăn hiệu quả chưa cao là do năng lực quản lý điều hành SXKD của Ban lãnh đạo đơn vị không theo kịp với đòi hỏi của cơ chế thị trường; cơ chế quản lý chưa thiết lập kịp thời với loại hình doanh nghiệp; nguồn vốn để thực hiện đầu tư, đổi mới không đáng kể và vấn đề chính yếu là trước khi cổ phần hóa là đơn vị gặp khó khăn, thị trường hẹp. Mặc dù vậy, nhưng trong thời gian qua các đơn vị này đã dần khắc phục được khó khăn và đang từng bước đi vào ổn định, tăng trưởng về hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, kết quả hoạt động SXKD của các DNNN sau khi chuyển đổi sở hữu của tỉnh bình định đều có sự phát triển cao, mang tính tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa DNNN trên địa bàn.

 Nguyên nhân chính dẫn đến tình hình trên chủ yếu là do:

- Tình hình tài chính nhất là tình hình công nợ khó đòi, tài sản kém mất phẩm chất  đã được xử lý một bước trong quá trình chuyển đổi, đồng thời đã được tiếp tục tập trung xử lý sau khi cổ phần nên đồng vốn đã được phát huy hiệu quả trên thực tế, tạo điều kiện tăng vòng quay vốn, tăng hiệu quả sử dụng vốn. 

- Việc đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ được quan tâm đúng mức đã trở thành tiêu chí phát triển của các Công ty cổ phần. Nhờ quan tâm tập trung cho đầu tư - đổi mới thiết bị công nghệ nên đã nâng được chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, có điều kiện thâm nhập các thị trường kho tính từ đó tăng doanh thu và hiệu quả.

- Ngoài ra, trong những năm gần đây, Nhà nước - Tỉnh đã ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hạn chế và tiến tới không còn sự phân biệt đối xử giữ các loại hình doanh nghiệp với nhau, đã tạo ra sân chơi bình đẳng góp phần làm tăng hiệu quả của doanh nghiệp. 

Như vậy, về cơ bản công tác cổ phần hoá trong những năm qua tại Tỉnh Bình Định đã đạt được mục tiêu:

- Góp phần huy động vốn của toàn xã hội từ các cá nhân, các tổ chức kinh tế xã hội để đầu tư, đổi mới công nghệ; mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm cho người lao động đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế cũng như thay đổi cơ cấu khối DNNN.


- Tạo điều kiện cho người lao động trong doanh nghiệp có cổ phần trở thành người làm chủ thật sự của doanh nghiệp. Qua đó thay đổi phương thức quản lý sản xuất kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh có hiệu quả, mức chia cổ tức ngày càng cao và nâng cao thu nhập cho người lao động trong doanh nghiệp.

- Mặt khác khi chuyển hình thức sở hữu từ DNNN sang Công ty cổ phần, cung cách quản lý thật sự đã được nâng lên một bước:

. Hầu hết cổ đông là người lao động, vì thế nắm rõ được tình hình hoạt động kinh doanh, về con người của Công ty, nên trong quá trình sản xuất kinh doanh đã thể hiện được quyền làm chủ của mình, đồng thời cũng thực hiện việc giám sát hàng ngày hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách sâu sát chặt chẽ.

. Tiếng nói cũng như công sức đóng góp của người lao động được nâng lên, phát huy được tính dân chủ, công khai trong bàn bạc, thảo luận, quy định những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp. Vai trò của Nhà nước  chỉ là người hướng dẫn, tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, sự can thiệp sâu vào hoạt động của doanh nghiệp từ phía Nhà nước  ngày càng giảm, tạo điều kiện phát huy sự năng động, sáng tạo của doanh nghiệp.

. HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã thích nghi với mô hình hoạt động Công ty cổ phần và Luật doanh nghiệp. HĐQT đã ban hành các quy chế, quy định, nghị quyết sát với thực tế đã tạo thuận lợi cho Công ty hoạt động SXKD hiệu quả và đúng pháp luật quy định, góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty, tạo được niềm tin cho các cổ đông. 

. Nhờ sự điều hành kịp thời của HĐQT, sự nhanh nhậy của Ban điều hành nên công tác xúc tiến thương mại và đầu tư, tiếp cận thị trường mới ... được quan tâm đúng mức đã tạo điều kiện mở rộng thị trường, tăng lượng khách hàng nên đã góp phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp, tăng hiệu quả kinh doanh.

d-  Những tồn tại trong thực hiện CPH tại tỉnh:
- Tính hấp dẫn trong việc bán cổ phần lần đầu của phần lớn các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá chưa cao do việc đầu tư chiều sâu để đổi mới thiết bị công nghệ còn chậm; quy mô về vốn, tài sản của DNNN thuộc tỉnh quản lý nhỏ; chất lượng sản phẩm của một số DN kém; giá cả còn cao; thị trường tiêu thụ khó khăn... sức cạnh tranh của các DNNN thấp. 

- Việc xử lý các khoản tồn tại trong quá trình chuyển đổi sở hữu, nhất là: khoanh, giản nợ và xoá lãi chưa được các ngân hàng quan tâm đúng mức và thiếu sự chỉ đạo kiên quyết của Trung ương nên ảnh đến tiến độ cổ phần hoá tại địa phương.


- Công nợ khó đòi đã loại trừ không tính giá trị doanh nghiệp giao cho Hội đồng liên ngành xử lý nhưng thực tế đến nay không thể thu được và Công ty mua bán nợ vẫn chưa tiếp nhận để xử lý theo quy định chung.

- Phần vốn Nhà nước tại các Công ty cổ phần theo phương án Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần đến nay vẫn chưa bán hết cần phải bán ra như:

. Công ty cổ phần Vận tải & kinh doanh tổng hợp Bình Định, vốn Nhà nước hiện còn 1.582 trđ, chiếm 62% vốn điều lệ. Trên cơ sở người lao động là cổ đông của Công ty đăng ký mua hết trong năm 2004, UBND tỉnh thống nhất bán với giá bán 100.000 đ/CP

. CTCP Đông lạnh Quy Nhơn, vốn NN hiện còn 5.663 trđ, chiếm 57% vốn điều lệ

. CTCP Xây dựng giao thông, vốn NN hiện còn 480 trđ, chiếm 26,75% vốn điều lệ.


- Một số doanh nghiệp sau cổ phần hoá còn khó khăn trong SXKD, thiếu sự quan tâm của lãnh đạo Sở, Ban, nhất là Sở chủ quản trước đây.


e- Về những tồn tại cơ chế chính sách cổ phần hoá:

-Việc ban hành các chính sách về cổ phần hoá chưa đồng bộ như: giải quyết ưu đãi về tiền thuê đất còn nhiều văn bản hướng dẫn không thống nhất nhau. Theo tinh thần NĐ 64/2002/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn về cổ phần hoá thì doanh nghiệp cổ phần hoá được xem là hình thức đầu tư mới và được hưởng ưu đãi tiền thuê đất, trong khi đó TT98/2002/TT-BTC lại hướng dẫn được ưu đãi trên diện tích đất thuê mới. Chính việc không thống nhất này gây khó khăn cho địa phương trong thực hiện và ảnh hưởng đến tiến độ cổ phần hoá nói chung.

-Việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ và xóa lãi cho các đơn vị thực hiện cổ phần hoá có khó khăn về tài chính và bị lỗ của các ngân hàng thương mại nhà nước theo tinh thần NĐ 64/2002/NĐ-CP và TT 76/2002/TT-BTC gặp nhiều khó khăn. Các chi nhánh NHTM trên địa bàn cho là chưa có hướng dẫn của NHTW nên chưa thể thực hiện được. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ cổ phần hoá nói chung. 

- Về các chính sách đãi ngộ của Nhà nước khi cổ phần hoá thường thì văn bản sau có nhiều ưu đãi hơn so với văn bản trước nên các doanh nghiệp thường trì hoãn thời gian cổ phần hoá để được hưởng ưu đãi nhiều hơn.

- Về giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ việc tại các doanh nghiệp sau khi thực hiện chuyển đổi theo hình thức giao không được Nhà nước hỗ trợ như các CTCP nên các doanh nghiệp này không mạnh dạn sắp xếp lao động vì sợ chi phí giải quyết cao làm ảnh hưởng đến hiệu quả của doanh nghiệp.

2- Tình hình thực hiện các công tác chuyển đổi khác:


Từ năm 2002 cho đến tháng 9/2004, ngoài việc thực hiện chủ trương cổ phần hoá tỉnh Bình Định đã tập trung chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp như sau :

2.1- Chuyển từ công ích sang kinh doanh có 02 doanh nghiệp :


- Công ty Điện ảnh băng hình.


- Công ty Thương mại và phát triển miền núi.

2.2- Chuyển thành đơn vị sự nghiệp có 05 doanh nghiệp :


- Nông lâm trường Đèo Nhông


- Lâm trường Phù Cát.


- Lâm trường Hoài Nhơn.


- Lâm trường Tây Sơn.


- Công ty Du lịch Khách sạn Thanh Bình.

2.3- Chuyển về làm thành viên Tổng Công ty Nhà nước có 03 doanh nghiệp :


- Xí nghiệp cơ khí Quang Trung.


- Công ty SXVLXD và xây lắp Bình Định.


- Công ty Dệt may xuất khẩu Bình Định.

2.4- Chuyển thành Công ty TNHH một thành viên có 02 doanh nghiệp :


- Công ty Khách sạn du lịch công đoàn Quy Nhơn.


- Xí nghiệp Quản lý khai thác yến sào.

2.5- Giao DNNN cho tập thể người lao động có 01 doanh nghiệp :


- Công ty Xây dựng Bình Định.

2.6- Sáp nhập Xí nghiệp khai thác chế biến đá và lâm sản xuất khẩu vào Công ty Thực phẩm xuất nhập khẩu Lam Sơn.

2.7- Giải thể 01 doanh nghiệp : Công ty Nuôi trồng thuỷ sản Bình Định.

2.8- Thành lập mới Công ty cổ phần, trong đó 100% vốn của DNNN có 02 doanh nghiệp :


- Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn – Quy Nhơn.


- Công ty cổ phần Chế biến dứa và rau quả xuất khẩu Bình Định.

2.9- Thành lập mới Công ty TNHH có hai thành viên trở lên, trong đó có vốn góp của DNNN là 01 doanh nghiệp :


- Công ty TNHH Sữa Bình Định.

Như vậy, đến cuối năm 2003 số lượng DNNN của tỉnh giảm xuống còn 27 đơn vị (không tính 03 doanh nghiệp của Đảng) và đến cuối năm 2004 nếu hoàn thành cổ phần hoá 05 doanh nghiệp thì số lượng DNNN còn 22 doanh nghiệp. So với các tỉnh trong khu vực thì Bình Định có số lượng DNNN còn lại thấp. Đây là một sự cố gắng lớn của địa phương trong quyết tâm thực hiện tốt việc sắp xếp, đổi mới DNNN theo tinh thần Nghị quyết TW 3.


3- Những chuyển biến và hạn chế trong thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh của DNNN:
- Tình hình thực hiện chế độ Công ty TNHH đối với doanh nghiệp mà Nhà nước giữ 100% vốn: Đến thời điểm hiện nay, tổng số DNNN địa phương trên địa bàn tỉnh là 30 doanh nghiệp (có 03 doanh nghiệp thuộc Đảng), trong đó doanh nghiệp hoạt động theo chế độ Công ty TNHH một thành viên Nhà nước giữ 100% vốn là 01 doanh nghiệp (Công ty TNHH Yến sào Bình Định). 

Qua đánh giá cho thấy quy trình chuyển đổi doanh nghiệp thành Công ty TNHH một thành viên có điểm thuận lợi là nhanh, gọn, ít phức tạp và chi phí chuyển đổi thấp hơn thực hiện cổ phần hoá DNNN (cho đến nay Trung ương vẫn chưa quy định mức chi phí phục vụ nhiệm vụ này mà phải hạch toán vào chi phí SXKD). Thêm vào đó cơ chế chính sách áp dụng cho loại hình doanh nghiệp này thông thoáng hơn, tạo tự chủ hơn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động SXKD, đồng thời gắn lợi ích của người quản lý điều hành doanh nghiệp (Chủ tịch, Giám đốc Công ty) với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp qua chế độ tiền lương, khen thưởng cho Ban Quản lý điều hành. Tuy nhiên, hạn chế của mô hình này khi áp dụng đối với loại hình doanh nghiệp nhỏ, mang tính đặc thù là vẫn mang tính chủ quan, tập trung quyền lực cho một người nên không phát huy được ý kiến đóng góp của tập thể.

- Việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách: Các cơ chế chính sách mới được ban hành đã đáp ứng tương đối đầy đủ được yêu cầu hình thành khung pháp lý đồng bộ bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động SXKD của DNNN. Cơ chế mở về trích khấu hao TSCĐ đã tạo điều kiện giúp doanh nghiệp chủ động điều chỉnh giá thành sản phẩm cho phù hợp với biến động thực tế của thị trường; các cơ chế như trích lập dự phòng các khoản nợ khó đòi, giảm giá hàng tồn kho, xử lý nợ tồn đọng, giao quyền tự chủ cho doanh nghiệp trong việc thanh lý nhượng bán TSCĐ ... đã tạo điều kiện giúp doanh nghiệp chủ động xử lý các tồn tại nhằm lành mạnh hoá tình hình tài chính, hạn chế tối đa khả năng thất thoát vốn Nhà nước ... 

Tuy nhiên, chế độ khen thưởng cũng như kỷ luật đối với giám đốc DNNN trong quá trình điều hành hoạt động SXKD chưa được quy định cụ thể, nên trên thực tế vấn đề này tuy đã được đề cập nhưng vẫn mang tính hình thức chung chung, không thiết thực. Ngoài ra việc quy định khống chế mức chi hoa hồng, khuyến mãi, quảng bá thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp Nhà nước còn hạn chế (tỷ lệ % trên tổng chi phí) vẫn không đáp ứng được nhu cầu thực tế của doanh nghiệp nên đã phần nào hạn chế khả năng phát triển của doanh nghiệp.


-Việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong SXKD của DNNN: Mặc dù hiện nay cơ chế chính sách đã trao quyền tự chủ cho doanh nghiệp rất nhiều song trên thực tế nhìn chung doanh nghiệp vẫn chưa phát huy được lợi thế này, chưa mạnh dạn tổ chức hoạt động SXKD theo hướng tự chịu trách nhiệm mà vẫn thực hiện theo cơ chế cũ như xin thanh lý TSCĐ, chưa chủ động xử lý nợ khó đòi; vẫn còn đề nghị cấp vốn .... Chính điều này đã làm cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp bị động, từ đó tạo tâm lý e ngại trong việc đầu tư mở rộng hoạt động SXKD 

4- Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của khu vực DNNN:
-Hiệu quả kinh tế trong hoạt động SXKD của DNNN : Trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và nền kinh tế có nhiều khó khăn (nguồn nguyên liệu nhập khẩu khan hiếm, chi phí đầu vào như xăng, dầu, phôi thép nhập khẩu, cước vận chuyển ...tăng) đã tác động đến giá thành sản phẩm, giá cả xuất khẩu và việc đặt ra hàng rào kỹ thuật tại một số nước nhập khẩu đối với sản phẩm xuất khẩu của nước ta, đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhờ đuờng lối đổi mới đúng đắn của Đảng và Nhà nước; sự chỉ đạo thực hiện kiên trì của Chính phủ và các cấp các ngành, sự cố gắng phấn đấu vươn lên của các DNNN, của đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động trong cơ chế mới; các DNNN ngày càng thích ứng với cơ chế thị trường, năng lực sản xuất tiếp tục tăng, cơ cấu ngày càng hợp lý hơn; trình độ quản lý và công nghệ ngày càng tiến bộ; hiệu quả và sức cạnh tranh từng bước được nâng lên; đời sống của người lao động từng bước được cải thiện.

Qua tổng hợp số liệu một số chỉ tiêu 3 năm thực hiện NQTW 3 về tiếp tục sắp xếp, đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN (2002, 2003 và 9 tháng 2004) cho thấy : các chỉ tiêu đều có sự tăng trưởng, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận. Số liệu cụ thể như sau :

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2002
	2003
	9 tháng 2004

	1
	Số lượng DNNN
	DN
	34
	32
	30

	2
	Vốn Nhà nước
	Tr.đ
	700.826
	717.188
	717.965

	3
	Doanh thu
	Tr.đ
	2.099.286
	2.814.488
	1.785.790

	4
	Lợi nhuận
	Tr.đ
	9.864
	21.045
	21.985

	
	Tr.đó : +Lãi
	Tr.đ
	35.599
	35.189
	23.950

	
	             +Lỗ
	Tr.đ
	(25.735)
	(14.144)
	(1.965)

	5
	Nộp Ngân sách
	Tr.đ
	110.425
	108.986
	65.480

	6
	Tỷ suất LN/vốn NN
	%
	1,41
	2,93
	3,06

	7
	Lao động
	Ng
	10.326
	10.299
	9.969

	8
	Thu nhập BQ người LĐ
	đ/thg
	885.064
	976.033
	866.334


So sánh số liệu qua các năm cho thấy tốc độ tăng trưởng của các DNNN địa phương tỉnh Bình Định là khá cao :

- Năm 2002, cứ 100 đồng vốn Nhà nước thì tạo ra được 1,41 đồng lợi nhuận; năm 2003 là 2,93 đồng lợi nhuận - gấp 2,08 lần so với năm 2002. Thực hiện 9 tháng con số này ước tính là 3,06 đồng - tăng 4% so với năm 2003.

- Năm 2002, số doanh nghiệp lỗ là 5/34 doanh nghiệp ; năm 2003 là 3/32 doanh nghiệp và 9 tháng 2004 là 3/30 doanh nghiệp. Trong tổng số các doanh nghiệp bị lỗ thì doanh nghiệp hoạt động công ích là 2 doanh nghiệp - nguyên nhân chính là do khoản kinh phí Ngân sách cấp không bù đắp được chi phí hoạt động công ích phát sinh.

- Số lỗ phát sinh qua từng năm đều có sự giảm dần. Năm 2002 là 25,7 tỷ đồng; năm 2003 là 14,1 tỷ đồng và ước thực hiện 9 tháng 2004 là 1,9 tỷ đồng.

Điều này cho thấy các DNNN đã có nhiều nỗ lực cố gắng nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp, cải thiện đời sống cho người lao động. Ngoài ra, đạt được kết quả trên cũng phải kể đến các cơ chế chính sách mới được ban hành đã tạo hành lang pháp lý giúp doanh nghiệp nâng cao tính chủ động, tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong hoạt động SXKD của mình. Nhờ vậy, hoạt động SXKD của doanh nghiệp năng động hơn, hiệu quả sử dụng vốn cao hơn, uy tín và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường cũng đã từng bước được cải thiện; tạo được việc làm thường xuyên ổn định cho gần 10.000 lao động với mức thu nhập bình quân 866.334đ/người/tháng.

-Về tình hình tài chính : Trừ các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ như : Công ty Vật tư tổng hợp, Công ty Nông sản thực phẩm (DNNN hoạt động kinh doanh), Công ty Môi trường đô thị, Công ty Công viên cây xanh & chiếu sáng đô thị (DNNN hoạt động công ích) tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn, hệ số thanh toán nợ đạt thấp (Công ty VTTH là 6,9% và Công ty Nông sản thực phẩm là 2,3%) thì các doanh nghiệp còn lại tình hình tài chính tương đối ổn định, có đủ khả năng tự cân đối các nguồn vốn để thanh toán các khoản nợ đến hạn. 

Tuy nhiên, nguồn vốn kinh doanh của các DNNN mặc dù hàng năm đều có sự hỗ trợ từ Ngân sách tỉnh, từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp DNNN - riêng trong năm 2003 được UBND tỉnh bổ sung vốn đầu tư cho các dự án khả thi của các doanh nghiệp là 5 tỷ đồng, 9 tháng năm 2004 là 5 tỷ đồng - nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu vốn trong hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Nếu so với doanh thu thực hiện thì vốn chủ sở hữu chiếm tỷ lệ rất thấp; phần lớn vốn kinh doanh của các doanh nghiệp đều phải vay tín dụng của ngân hàng. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân chính hạn chế kết quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp, làm cho các doanh nghiệp bị động trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh, đầu tư đổi mới MMTB.

Mặt khác, doanh nghiệp chưa mạnh dạn trong việc thực hiện các giải pháp xử lý nợ nhằm làm lành mạnh hoá tình hình tài chính. Nguyên nhân chủ yếu là do hiệu quả hoạt động SXKD thấp nên không có khả năng để xử lý các khoản nợ dây dưa khó đòi, các khoản tổn thất về tài sản. Thêm vào đó việc ràng buộc về chỉ tiêu chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch khi quyết toán quỹ tiền lương thực hiện đã gây tâm lý e ngại cho các doanh nghiệp trong việc xử lý các tồn tại về tài chính : xử lý nợ phải thu khó đòi, xử lý tài sản thiếu, thanh lý nhượng bán tài sản kém, mất phẩm chất ... Do vậy, đa phần các tồn tại về tài chính thường được xử lý khi thực hiện quá trình sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp làm cho quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp thường kéo dài, chi phí cổ phần hoá phát sinh lớn. Điển hình như Công ty Nông sản thực phẩm nợ tồn đọng dây dưa là 5,3 tỷ đồng và đối tượng nợ mất khả năng thanh toán là 115,7 triệu đồng; Công ty Vật tư tổng hợp nợ vay quá hạn là 6,5 tỷ đồng và nợ tồn đọng dây dưa là khoảng 5 tỷ đồng. Đây là vấn đề bức xúc hiện nay và là nguyên nhân chủ yếu làm chậm tiến trình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp.

- Về tình hình lao động của doanh nghiệp: đội ngũ cán bộ quản lý điều hành doanh nghiệp còn nhiều bất cập, thiếu năng động, chưa nắm bắt kịp thời các chế độ chính sách Nhà nước ban hành dẫn đến hiệu quả điều hành quản lý doanh nghiệp không cao. Trình độ đội ngũ cán bộ, công nhân tuy đã được một số doanh nghiệp chú trọng quan tâm đào tạo song còn nhiều bất cập vì chưa được đào tạo bài bản, đúng ngành nghề dẫn đến năng suất lao động chưa cao, hiệu quả kinh tế mang lại còn thấp.

Về lao động dôi dư: Trên thực tế, chính sách về lao động dôi dư chỉ được áp dụng khi cổ phần hoá, giao, bán, khoán DNNN; các DNNN còn lại chưa được quan tâm đúng mức và gần như chưa tập trung xử lý. Qua tổng hợp báo cáo, năm 2004 số lượng lao động dôi dư tại Công ty Điện ảnh băng hình khi chuyển đổi từ DNNN hoạt động công ích sang DNNN hoạt động kinh doanh là 33 và đã được Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư cấp kinh phí để giải quyết chế độ với tổng số tiền 1.303tr.đ. Hiện nay Công ty Du lịch Bình Định (thực hiện cổ phần hoá trong năm 2004) đang rà soát số lượng lao động dôi dư (33 người) và tổng kinh phí dự kiến đề nghị hỗ trợ khoảng 1,3 tỷ đồng.

Qua thực hiện, cho thấy chính sách này đã tạo điều kiện cho người lao động dôi dư nghỉ việc có một số vốn tương đối khá để trang trải trong cuộc sống, nhờ vậy đã giúp doanh nghiệp giải quyết rất nhiều những khó khăn trong công tác xử lý lao động dôi dư.

5- Tình hình đầu tư phát triển và thành lập mới DNNN:

Từ năm 2002 đến nay, tại tỉnh Bình Định không có thành lập mới doanh nghiệp Nhà nước. 

6- Tình hình đổi mới và hiện đại hoá một bước về trình độ công nghệ sản xuất và quản lý của DNNN:

Trong tổng số 30 DNNN hiện nay chỉ có, số một doanh nghiệp thực sự quan tâm đến đầu tư đổi mới công nghệ, hiện đại hoá về trình độ quản lý doanh nghiệp như Công ty Dược - TTB Y tế, Tổng Công ty PISICO, Công ty Bia Quy Nhơn, Công ty Xổ số kiến thiết. Nhờ vậy chất lượng, giá bán, mẫu mã sản phẩm của doanh nghiệp ngày càng đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi của thị trường, giúp doanh nghiệp nâng cao vị thế và sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và khu vực.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn nhiều DN chưa mạnh dạn trong việc đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ quản lý. Nguyên nhân chủ yếu là do :

+Quy mô hoạt động SXKD của doanh nghiệp nhỏ, thị trường đầu ra bó hẹp, không ổn định; nguồn vốn kinh doanh không đáp ứng được nhu cầu đầu tư.


+Năng lực quản lý điều hành không theo kịp với đòi hỏi của cơ chế mới; tư tưởng trông chờ ỷ lại, dựa vào sự bảo hộ của Nhà nước, ngại cạnh tranh nên không tích cực, chủ động trong việc đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, nâng cao trình độ quản lý.

7- Những chuyển biến và hạn chế trong quản lý của cơ quan Nhà nước đối với DNNN:

Việc quản lý doanh nghiệp tuy đã được tập trung về một đầu mối là chủ sở hữu doanh nghiệp, nhưng lại chia ra cho nhiều sở ngành quản lý thuộc tỉnh và thực tế thời gian qua việc quản lý doanh nghiệp chủ yếu vẫn dựa trên hình thức thanh tra, kiểm tra BCTC của doanh nghiệp. Do vậy các khả năng tiềm ẩn như: nợ không có khả năng thu hồi, doanh nghiệp thua lỗ, lâm vào tình trạng phá sản chưa được phát hiện và xử lý kịp thời nên đã gây thất thoát về vốn và tài sản của Nhà nước.

Để khắc phục tình trạng này, vừa qua Thủ trướng Chính Phủ đã ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN kèm theo Quyết định số  271/2003/QĐ-TTg ngày 31/12/2003 nhằm tăng cường chức năng giám sát của chủ sở hữu; và ngày 20/5/2004 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 42/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quy chế này. Tuy nhiên, quy trình thẩm định và cơ quan chức năng tham gia thẩm định việc xếp loại doanh nghiệp vẫn chưa được quy định cụ thể. Mặt khác việc khen thưởng cho các doanh nghiệp xếp loại A và B vẫn còn nhiều bất cập, trường hợp doanh nghiệp không có lợi nhuận (đối với DNNN hoạt động công ích) hoặc quỹ khen thưởng không đủ nguồn để trích thưởng cho Ban quản lý điều hành chưa được quy định xử lý như thế nào. Để việc triển khai thực hiện Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN được thuận lợi, đề nghị Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

8- Những chuyển biến và hạn chế trong lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, phát huy vai trò của tổ chức cơ sở Đảng, công đoàn và các đoàn thể tại DNNN:

Nhìn chung đã phát huy được vai trò lãnh đạo việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia đề ra và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động, phát huy dân chủ thi đua hoàn thành nhiệm vụ; lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên và đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãnh đạo các tổ chức quần chúng làm tốt chức năng và nhiệm vụ.

II- Đánh giá tổng quát những chuyển biến của DNNN tại địa phương trong 3 năm qua và những hạn chế, yếu kém của DNNN:
Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 3 về việc tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN, có thể nói DNNN địa phương ngày càng ổn định và phát triển; thực hiện được vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của tỉnh nhà, tạo việc làm cho gần 10.000 lao động với mức thu nhập bình quân khá.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, DNNN cũng còn những mặt hạn chế, yếu kém như quy mô còn nhỏ, cơ cấu còn nhiều bất hợp lý, chưa thật sự tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt, nhìn chung trình độ công nghệ còn lạc hậu, quản lý chưa đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi của cơ chế thị trường, doanh nghiệp chưa thật sự tự chủ; tự chịu trách nhiệm trong SXKD; kết quả SXKD chưa tương xứng với các nguồn lực đã có và sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước; hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp, nợ không có khả năng thu hồi còn lớn; khả năng cạnh tranh và hội nhập kinh tế thấp. Nguyên nhân tập trung chủ yếu ở những mặt sau :

1- Nguyên nhân khách quan:
- Về thị trường tiêu thụ một số sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp đang đứng trước những khó khăn lớn. Yêu cầu thị trường tiêu thụ hàng công nghiệp ngày càng khắt khe về chất lượng, mẫu mã... trong khi trình độ công nghệ của một số ngành chưa có nhiều thay đổi. Chi phí sản xuất sản phẩm vẫn còn cao nên gặp nhiều khó khăn trong cơ chế thị trường, nhất là cạnh tranh về giá với các sản phẩm cùng loại trên thị trường trong nước và khu vực. Bên cạnh đó một số dịch vụ khác trong tỉnh còn cao như : điện, nước, bưu chính viễn thông, chi phí vận chuyển,... đã làm cho giá thành của một số sản phẩm quan trọng của tỉnh chưa được cải thiện, giảm khả năng cạnh tranh của các DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm này. 

- Nguồn vốn kinh doanh của các DNNN mặc dù hàng năm đều có sự hỗ trợ từ Ngân sách tỉnh - riêng trong năm 2003 và năm 2004 mới được UBND tỉnh bổ sung vốn đầu tư cho các dự án khả thi của các doanh nghiệp là 5 tỷ đồng - nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu vốn trong hoạt động SXKD của doanh nghiệp; phần lớn vốn kinh doanh của các doanh nghiệp đều phải vay tín dụng của ngân hàng.

- Về cơ chế, chính sách của Nhà nước đã có nhiều thông thoáng giúp cho các doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận với thị trường quốc tế. Tuy nhiên tại tỉnh các chính sách này mới đang trong giai đoạn nghiên cứu như: thành lập thị trường dịch vụ tài chính, thì trường bất động sản, thị trường lao động, thị trường dịch vụ khoa học công nghệ, thị trường dịch vụ tư vấn, thị trường sản phẩm trí tuệ... do vậy chưa kích thích sự phát triển các doanh nghiệp gắn với đặc điểm từng ngành, từng vùng lãnh thổ cũng như không hấp dẫn đối với các đối tác nước ngoài khi đầu tư, hợp tác và quan hệ kinh doanh với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

2- Nguyên nhân chủ quan:

- Một số doanh nghiệp tuy không ngừng đầu tư nâng cấp MMTB nhưng cũng có những trường hợp tính khả thi thấp vì chưa lường hết mọi rủi ro, hiệu quả không cao dẫn đến tình trạng lãng phí tiền vốn, thậm chí phát sinh lỗ không có khả năng bù đắp. 

- Một số doanh nghiệp có điều kiện mở rộng kinh doanh, mở rộng thị trường nhưng nhìn chung trình độ quản lý, điều hành so với yêu cầu hiện nay còn hạn chế, đội ngũ cán bộ chuyên môn chưa tương xứng với yêu cầu, nên dù có vốn, có điều kiện phát triển vẫn không xây dựng được phương án kinh doanh hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp. 

- Sức cạnh tranh chưa cao cho nên sự phát triển của các doanh nghiệp chưa vững chắc. Nhiều doanh nghiệp chưa mạnh dạn trong việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh để mở rộng mặt hàng, mở rộng thị trường. Chất lượng và giá cả một số hàng hóa, dịch vụ chưa đáp ứng người tiêu dùng và chưa xây dựng được các thương hiệu sản phẩm. Mặt khác, nhiều sản phẩm chưa đạt các tiêu chuẩn chất lượng khu vực và quốc tế (Tính đến cuối năm 2003 mới chỉ có 03 DNNN được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế...). Vì vậy các doanh nghiệp chưa đủ sức cạnh tranh so với các sản phẩm và dịch vụ cùng loại với các nước trong khu vực và thường bị động trước những diễn biến của thị trường trong và ngoài nước.

- Một số doanh nghiệp còn chạy theo thành tích, không quan tâm đúng mức về tình hình tài chính doanh nghiệp nên chưa mạnh dạn xử lý các tồn tại về công nợ, tài sản trong khi Nhà nước đã có quy định về cơ chế để xử lý nhằm không ngừng làm lành mạnh tình hình tài chính của các doanh nghiệp.

- Một số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực mới, nhưng chưa kịp thời tổ chức  công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ quản lý, cho nên chưa đáp ứng tốt yêu cầu của quá trình sản xuất kinh doanh.

- Phần lớn các dự án đầu tư mới sử dụng toàn bộ vốn vay ngân hàng, vì vốn tự có của doanh nghiệp (kể cả vốn Ngân sách cấp) là không đáng kể nên chi phí giá thành cao, hạn chế cạnh tranh và dễ dẫn đến rủi ro.

- Nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh còn thụ động, chưa nhanh nhạy  trong quản lý điều hành, việc tồn tại và phát triển chủ yếu là nhờ các cơ chế ưu đãi  của nhà nước nên khả năng cạnh tranh để phát triển doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế còn rất thấp.

 III- Dự báo khả năng thực hiện các nhiệm vụ NQTW 3 và NQTW 9 (khoá IX) đã xác định đối với DNNN tại địa phương trong 5 năm 2001 - 2005:

Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành TW Đảng (Khoá IX) về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN và Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 20/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành TW Đảng (Khoá IX) và Quyết định số 106/2003/QĐ-TTg ngày 29/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới DNNN trực thuộc UBND tỉnh Bình Định giai đoạn 2003 – 2005 ở tỉnh ta cần tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung chủ yếu sau :


1- Các nội dung của Phương án sắp xếp, đổi mới:


Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới DNNN tỉnh giai đoạn 2003 – 2005 đã được Chính phủ phê duyệt, trong đó :


- DNNN hoạt động công ích từ 07 đơn vị giảm còn 05 đơn vị.


- DNNN hoạt động kinh doanh từ 10 đơn vị tăng lên 14 đơn vị.


- DNNN chuyển thành Công ty cổ phần từ 12 đơn vị giảm còn 10 đơn vị (do chuyển 02 đơn vị về các Tổng Công ty : Công ty Dệt may xuất khẩu Bình Định và Công ty SX VLXD và xây lắp Bình Định). Đối với Công ty Vật tư tổng hợp và Công ty Nông sản thực phẩm trong diện phải thực hiện cổ phần hoá vào năm 2004 nhưng đang gặp khó khăn, nếu không khắc phục được lỗ thì phải xem xét lại để điều chỉnh, bổ sung Đề án đã phê duyệt.


Như vậy, số DNNN được chuyển đổi sang hình thức cổ phần hoá còn lại trong 03 năm 2003 – 2005 là 08 đơn vị.


Đối với loại hình DNNN hoạt động công ích, trước mắt chỉ duy trì 05 đơn vị. UBND tỉnh đã quyết định chuyển Công ty Điện ảnh băng hình và Công ty Thương mại và phát triển miền núi sang loại hình DNNN hoạt động kinh doanh và Nhà nước tiếp tục giữ 100% vốn nhưng vẫn kiêm một số lĩnh vực công ích như trước, không thành lập mới DNNN hoạt động công ích. Những lĩnh vực xét thấy cần thiết mà các thành phần kinh tế khác không muốn hay không có khả năng thành lập thì có thể thành lập loại hình Công ty cổ phần trong đó Nhà nước giữ cổ phần chi phối.


Tiếp tục soát xét lại các nhiệm vụ hoạt động công ích ở các doanh nghiệp không còn là DNNN hoạt động công ích bằng các hình thức thích hợp.


Đối với 03 DNNN hoạt động công ích ở Quy Nhơn cần phân công điều chỉnh lại chức năng hoạt động cho phù hợp để khỏi chồng chép, lãng phí và ít hiệu quả, nghiên cứu xây dựng lại các định mức đơn giá tiền lương tiền công của một số lĩnh vực dịch vụ  vẹe sinh môi trường để làm cơ sở cho việc đặt hàng, giao hoặc đấu thầu dịch vụ công cộng.


Đối với 15 DNNN còn lại, trước mắt tiếp tục duy trì loại hình DNNN giữ 100% vốn Nhà nước. Riêng 04 lâm trường vẫn giữ nguyên hoạt động như hiện nay và thực hiện theo chủ trương mới của Chính phủ về tiếp tục sắp xếp, đổi mới nông lâm trường quốc doanh.


2- Thực hiện chế độ Công ty TNHH một thành viên đối với DNNN giữ 100% vốn - Trong năm 2004 hoàn thành tại xí nghiệp quản lý khai thác yến sào Bình Định; các DNNN còn lại, tuỳ theo tình hình thực tế mà UBND tỉnh quyết định thực hiện cho phù hợp; hình thành khung pháp lý đồng bộ bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3- Đổi mới và lành mạnh hoá tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua các giải pháp xử lý nợ tồn đọng, trích lập dự phòng các khoản nợ không có khả năng thu hồi, giải quyết cơ bản lao động dôi dư và có giải pháp ngăn chặn các tình trạng trên tái phát. Nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế của DNNN.

4- Đổi mới và hiện đại hoá một bước quan trọng công nghệ và quản lý tại các doanh nghiệp trọng điểm.

IV- Kiến nghị những giải pháp để thực hiện thắng lợi NQTW 3 và NQTW 9 đối với DNNN trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ: 

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, những hạn chế, tồn tại cần khắc phục, Sở Tài chính xin kiến nghị một số giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi NQTW 3 và NQTW 9 đối với DNNN trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, cụ thể :

 1- Về nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của DNNN:

Để giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả và sức canh tranh, đề nghị trung ương nên tập trung chỉ đạo trong các lĩnh vực sau:

- Cơ chế về chi hoa hồng môi giới, giới thiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm cần được sửa đổi theo hướng không khống chế tỷ lệ % trên doanh thu hoặc chi phí mà theo hướng Nhà nước công bố tỷ lệ lợi nhuận bình quân trên vốn chủ sở hữu để thực hiện đánh giá doanh nghiệp. Có như  vậy mới phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong khâu tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường.

- Khi quyết toán quỹ tiền lương cần loại trừ các yếu tố làm giảm lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch do xử lý nợ tồn động, trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi, hàng hoá tồn kho, thanh lý nhượng bán TSCĐ. Có như vậy, doanh nghiệp mới mạnh dạn trong việc xử lý các tồn tại về tài chính.

- Quy định cụ thể quy trình thẩm định và cơ quan chức năng tham gia thẩm định việc phân loại doanh nghiệp; đồng thời quy định cụ thể hướng xử lý trích lập quỹ khen thưởng cho Ban quản lý điều hành trong trường hợp không có nguồn nhằm tạo điều kiện thực hiện tốt Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

- Cần tiếp tục xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích đầu tư và thưởng xuất khẩu. Bên cạnh đó, để khuyến khích các doanh nghiệp gia tăng tìm kiếm thị trường, Nhà nước cần ban hành thêm một số chính sách hỗ trợ về nhiều mặt như thông tin, kinh phí xúc tiến thương mại ... 

- Số tiền được thưởng về thành tích xuất khẩu, Nhà nước nên có cơ chế để lại cho doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh; đồng thời cho phép doanh nghiệp được trích một tỷ lệ nhất định để sử dụng khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã đóng góp vào thành tích chung của doanh nghiệp. Không nên xử lý tiền thưởng theo hướng hạch toán giảm giá thành vì đây chỉ là biện pháp mang tính tạm thời. Có như vậy mới khuyến khích được các doanh nghiệp chủ động trong việc áp dụng các biện pháp để hạ giá thành sản phẩm. 

- Cần có biện pháp mạnh nhằm tránh sự cạnh tranh không cần thiết về giá bán sản phẩm xuất khẩu đối với các doanh nghiệp hoạt động SXKD cùng ngành nghề.

- Có chính sách hỗ trợ về vốn hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc vay vốn tín dụng với lãi suất ưu đãi để đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới MMTB.

 - Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các đề tài và dự án nghiên cứu cải tiến kỹ thuật đổi mới công nghệ thông tin, thiết bị kỹ thuật hiện đại phục vụ sản xuất kinh doanh phù hợp yêu cầu thực hiện HNKTQT; nâng cao chất lượng SP, tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp.


- Tích cực hỗ trợ và hướng dẫn các doanh nghiệp tăng cường việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp; xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001 - 2000, ISO 14000, FSC, COC, HACC. GMP ...


- Tiếp tục đẩy nhanh việc sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt của các DNNN.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trước hết là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư tạo điều kiện cho quá trình hội nhập.


2- Về công tác sắp xếp và đổi mới DNNN: 


 - Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích chủ tư​ơng chính sách về sắp xếp và cổ phần hóa DNNN để người lao động trong doanh nghiệp cũng như​ nhân dân hiểu và hưởng ứng tích cực chủ trương này.

- Đối với những tài sản không cần dùng thanh lý: trong quá trình xác định giá trị doanh nghiệp ngoài việc định giá những tài sản đưa vào cổ phần còn phải xem xét xử lý những tài sản không đưa vào cổ phần theo hướng khuyến khích doanh nghiệp mua lại những tài sản này với giảm giá so với sổ sách kế toán. Trường hợp doanh nghiệp không mua thì giao cho doanh nghiệp bán hộ và nộp lại tiền cho Quỹ sắp xếp doanh nghiệp sau khi đã trừ chi phí tổ chức bán.

- Xem xét việc cử người tham gia trực tiếp quản lý phần vốn Nhà nước hiện còn tại doanh nghiệp: theo Nghị định số 73/2000/NĐ-CP ngày 06/12/2000 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý phần vốn Nhà nước ở doanh nghiệp khác và Căn cứ Thông tư số 64/2001/TT-BTC ngày 10/8/2001 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý phần vốn Nhà nước ở doanh nghiệp khác. Theo đó thì người trực tiếp quản lý phần vốn Nhà nước có thể được chọn từ Sở quản lý ngành hoặc Sở Tài chính. Về vấn đề này có những thuận lợi và khó khăn như sau : 

+ Người trực tiếp quản lý phần vốn Nhà nước hiện còn tại doanh nghiệp là cơ quan Sở quản lý ngành: có thuận lợi trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến định hướng phát triển DN; liên quan đến quy hoạch vùng nguyên liệu, đảm bảo đầu vào cho sản xuất, nhưng về quản lý tài chính; quản lý DN lại không nắm kỹ.

+ Người trực tiếp quản lý phần vốn Nhà nước hiện còn tại doanh nghiệp là cơ quan Sở Tài chính thì phù hợp với chuyên ngành quản lý vốn, có điều kiện tham gia trong HĐQT các quyết định làm tăng hiệu quả sử dụng vốn và vấn đề cơ bản là quản lý, giám sát được đồng vốn của Nhà nước trong DN khác.

Do vậy, đề nghị Trung ương nên có chỉ đạo thống nhất việc cử người trực tiếp quản lý phần vốn Nhà nước là ở Sở Tài chính đối với các DNNN độc lập thuộc địa phương.

- Trung ương có văn bản chỉ đạo cho các doanh nghiệp đã chuyển đổi hình thức sở hữu thực hiện việc báo cáo kết quả SXKD định kỳ theo các chỉ tiêu chủ yếu cho Sở Tài chính địa phương để làm cơ sở cho việc lập báo cáo, tổng hợp tình hình và kịp thời tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh, các cơ quan TW khi cần thiết.

- Để giảm bớt các thủ tục hành chính và thời gian thực hiện cổ phần hóa, đề nghị TW phân cấp cho địa phương quyết định giá trị doanh nghiệp đối với các DNNN do địa phương quyết định thành lập không phân biệt là giá thực tế thấp hơn hay cao hơn giá trên sổ sách kế toán. Có như vậy mới tạo thuận lợi cho địa phương trong thực hiện tiến trình cổ phần hóa.

- Đề nghị TW nghiên cứu việc hình thành một thị trường, hoặc trung tâm giao dịch mua bán cổ phần, cổ phiếu trên thị trường phi chính thức ( OTC) của địa phương, để thực hiện mua bán các cổ phần, cổ phiếu các đơn vị đã cổ phần hoá và sắp cổ phần hoá, từ đó thúc đẩy rất lớn quá trình xã hội hóa hoạt động SXKD, thu hút vốn đầu tư mua cổ phần tại các tầng lớp dân cư nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chủ trương,  đường lối cổ phần hóa mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra.

- Có chính sách ưu tiên cho vay ưu đãi vốn đầu tư theo các dự án đầu tư mới cho các DNNN thực hiện cổ phần hoá từ nguồn quỹ Hỗ trợ phát triển quốc gia của TW để giải quyết bớt một phần khó khăn về vốn cho các DNNN đã thực hiện cổ phần hóa.

- Đề nghị Chính phủ và Bộ tài chính bổ sung nội dung chi từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tỉnh được sử dụng hỗ trợ lãi suất cho các DNNN và các DNNN đã chuyển đổi sở hữu vay các tổ chức tín dụng để đầu tư sản xuất  kinh doanh. Tỷ lệ hỗ trợ lãi suất và thời gian hỗ trợ do UBND tỉnh quyết định. 

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác sắp xếp và cổ phần hóa trên địa bàn năm 2002; 2003 và 9 tháng đầu năm 2004 những mặt đư​ợc, chư​a đư​ợc và những đề xuất kiến nghị cũng như​ công tác tập trung chỉ đạo trong thời gian tới để đạt đ​ược kết quả tốt hơn. UBND tỉnh Bình Định báo cáo Ban Kinh tế TW theo tinh thần văn bản 392-CV/BKTTW./.

                                                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                          KT.  CHỦ TỊCH

                                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Ban Kinh tế TW  

- UB Kinh tế và Ngân sách Quốc Hội

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- Sở Tài chính

- Sở Kế hoạch và Đầu tư                                                                                                
- Lưu VP, K7.

                                                                                                                Trịnh Hồng Anh  

